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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – ( 2021-2022)
Môn: Tin học 7


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính.
A. MicroSoft Word				B. MicroSoft Excel
C. MicroSoft Power Point		          	D. MicroSoft Access
Câu 2 : Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:
A. Tính toán nhanh chóng		B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
C. Dễ sắp xếp			D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
Câu  3: Câu nào sau đây sai:
A. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các hàng.
B. Miền giao nhau giữa cột và hàng là ô tính dùng để chứa dữ liệu.
C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
D. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất.
Câu 4: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào là đúng
A. H1…H5		B. H1:H5		C. H1 - H5		D. H1->H5
Câu 5:  Hộp tên cho biết thông tin:
A. Tên của cột				B. Tên của hàng
C. Địa chỉ ô tính được chọn		D. Không có ý nào đúng
Câu  6: Thanh công thức dùng để:
A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn		   B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn	   D. A,B và C đều đúng.
Câu 7:  Trong ô tính xuất hiện  ###### vì:
A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
B. Độ cao của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
C. Tính toán ra kết quả sai
D. Công thức nhập sai.
Câu 8:  Để lưu trang tính ta chọn lệnh:
A. File\Open		B. File\New		C. File\Save		D.File\Close
Câu 9: Trong các công thức sau công thức nào viết sai:
A. =SUM(A1,A2,A3,A4)                B. =sum(A1:A4)		C. =Sum(A1-A4)
Câu 10: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào sai:
A. =Average(A1:A5)			B. =SUM(A1:A5)
C. = Average(A1,A2,A3,A4,A5)		D. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5
Câu 11: Công thức nào viết  sai:
A. =sum(A1:A4)				 B. =   sum(A1:A4)
C. =SUM(A1:A4)				 D. =sum    (A1:A4)
	Câu 12 :
	Để sửa dữ liệu ta phải thực hiện như thế nào?

	
	A.
	Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

	
	B.
	Nháy chuột phải trên ô tính và sửa dữ liệu.

	
	C.
	Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

	Câu 13 :
	Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?

	
	A.
	E3 + F7 * 10%.

	
	B.
	(E3 + F7) * 10%

	
	C.
	= (E3 + F7) * 10%

	
	D.
	=E3 + (F7 * 10%)



	Câu 14 : Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau:
A. Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home
B. Chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home
C. Chọn lệnh Table trong nhóm Cells trên dải lệnh Home
D. Chọn lệnh Format trong nhóm Cells trên dải lệnh Home

	Câu 15 :
	Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

	
	A.
	[image: ] (copy).

	
	B.
	[image: ] (cut).

	
	C.
	[image: ] (paste).

	
	D.
	[image: ]  (new).


	Câu 16:
	Muốn xóa một hàng hoặc cột ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây?

	
	A.
	Chọn lệnh Cut trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home

	
	B.
	Chọn lệnh Clear trong nhóm Cells trên dải lệnh Home

	
	C.
	Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home

	
	D.
	Chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home



	Câu 17:
	Nối 1 ý của cột A với mỗi ý ở cột B để có kết quả đúng.

	A
	B

	1. Chọn một ô - C
2. Chọn một hàng -A
3. Chọn một cột -B
4. Chọn một khối -D
	A. Nháy chuột tại nút tên hàng
B. Nháy chuột tại nút tên cột
C. Đưa con trỏ chuột tại ô đó và nháy chuột.
D. Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện


Câu 18:  Để chỉnh độ rộng của cột vừa khít với dữ liệu  trong cột thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột.		
B. Kéo thả chuột sang phải.
C. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách dòng.		
D. Kéo thả chuột sang trái.
Câu 19:   Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?
A.   ^ / : x -  		B.   + -  .  : ^		C.   + - * / ^		D.   + -  ^ \ *
Câu 20:   Giả sử ô B4 có công thức =Sum(A1:B3). Sao chép công thức ô B4 vào ô C4. Công thức trong ô C4 sẽ là:
A. =Sum(A2:B4)	     B. =Sum(A1:A3)	     C. =Sum(B2:C4)	       D.  =Sum(B1:C3)
Câu 21: Hãy cho biết công thức tính =average(1,3,7,9,0) bằng bao nhiêu trong các giá trị sau :
A. 3				B. 4				C. 5				D. 6.
Câu 22: Khi mở bảng tính mới mặc định có bao nhiêu trang tính
A. Có 2 trang tính				B. Có 3 trang tính		
C. Có 4 trang tính				D. Có 5 trang tính
Câu 23: Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị:
           A. Nội dung của ô				B. Công thức chứa trong ô
           C. Địa chỉ của ô	 			D. Nội dung hoặc công thức của ô
Câu 24:  Biểu tượng của phần mềm luyện gõ phím Typing Master là
	A.  [image: ]  	B.  [image: ]	C.  [image: ]	D.  [image: ]
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Chương trình bảng tính là gì ? 
Câu 2 : a/ Kể tên các thành phần chính trên trang tính ? 
  b/ Hãy nêu cách chọn một ô, một cột, một hàng, một khối? 
Câu 3:  a/Nêu các bước nhập công thức vào ô tính?
[bookmark: _GoBack]b/ Nêu các bước nhập hàm vào ô tính?
Câu 4: Viết công thức và cho biết chức năng của các hàm: tính tổng, tính trung bình cộng, xác định giá trị lớn nhất, xác định giá trị nhỏ nhất?
Câu 5: a/ Trình bày các thao tác: điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng; chèn thêm hoặc xoá cột hoặc hàng ?
b/ Trình bày thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu/ công thức trên ô tính?
c/ Khi sử dụng địa chỉ trong công thức có lợi ích gì ?
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